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1) Những hiểu biết cơ bản về bản quyền 

Tổ chức hoặc cá nhân giữ bản quyền nghĩa là họ “sở hữu” một số các quyền lợi 
được gọi là các “đặc quyền” bao gồm: 1) quyền tái bản, 2) quyền phóng tác, 3) quyền 
phát hành, 4) quyền trình diễn, trình chiếu hay biểu diễn tác phẩm nghệ thuật và 5) 
quyền phát thanh băng ghi âm bằng phương tiện truyền thanh kỹ thuật số. 

Thư viện không thể xâm phạm những “đặc quyền” này trừ phi mục đích sử 
dụng tác quyền không rơi vào những quy định của các quyền nói trên. Chúng ta sẽ 
cùng tìm hiểu năm “đặc quyền” và ảnh hưởng của các quyền này trong hoạt động 
phục vụ bạn đọc của thư viện thông qua một vài ví dụ.  

Quyền tái bản: là quyền quản lý tái bản một tác phẩm của một tác giả hay 
nhóm tác giả.  

Đây là vấn đề liên quan mật thiết với công tác phục vụ bạn đọc của thư viện. 
Thư viện thường nhận được các yêu cầu của bạn đọc đề nghị cung cấp các bản sao 
dưới dạng ảnh chụp (photocopy) vài trang của tác phẩm viết tay, một chương của 
quyển sách, từng phần của bản đồ, bản vẽ, đồ hình, v.v. hoặc ở dạng điện tử 
(scanning) và chuyển đến bạn đọc qua thư điện tử, hay sao lưu trong đĩa mềm hoặc 
đĩa CD-ROM, hoặc dạng bản in giấy.  

Khi thực hiện yêu cầu của bạn đọc, chúng ta phải xem xét tác phẩm thuộc 
phạm vi công cộng, phạm vi sử dụng bình đẳng, hay thuộc phạm vi của luật bản 
quyền quy định. Nếu tác phẩm cấp bản quyền thì chúng ta buộc phải xin phép tác giả 
trước khi tiến hành bản sao chụp tài liệu. 

Tác phẩm thuộc phạm vi sử dụng công cộng (public domain – phạm vi SDCC) 
là tác phẩm không thuộc sự bảo hộ của luật bản quyền; do đó thư viện có toàn quyền 
sử dụng tác phẩm mà không bị giới hạn về số lần sử dụng và số lượng bản sao chụp.  

Tác phẩm được quy định không thuộc sự bảo hộ của luật bản quyền là 1) khi 
bản quyền của tác phẩm đã hết thời hạn quy định, 2) tác giả không tuân thủ một cách 
nghiêm ngặt các điều khoản của luật bản quyền, 3) tác phẩm thuộc quyền sở hữu của 
nhà nước.  

Nên lưu ý, tác phẩm thuộc phạm vi SDCC tại một đất nước hay vùng lãnh thổ, 
đồng thời cũng có thể là một tác quyền tại một quốc gia hay châu lục khác là do điều 
luật quy định thời hạn hiệu lực bản quyền được thông qua tại quốc gia, vùng lãnh thổ 
hay châu lục vào những thời điểm khác nhau. 

Dưới đây là một biểu trưng của phạm vi SDCC 
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Tôi là tác giả của tác phẩm này đồng ý chuyển giao tác phẩm 
vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới. 

Tôi trao cho tất cả mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với 
bất kỳ mục đích nào một cách vô điều kiện, trừ phi pháp luật bắt 
buộc phải tuân theo một điều luật nào đó.   

Nếu tác phẩm nằm ngoài phạm vi SDCC thì thư viện phải cân nhắc xem tác 
phẩm có thuộc phạm vi sử dụng bình đẳng (fair use) hay không.  

Phạm vi sử dụng bình đẳng (SDBĐ) là một khái niệm được sử dụng lần đầu 
tiên trong luật pháp Hoa Kỳ cho phép sự sử dụng có giới hạn một tác quyền mà không 
cần xin phép tác giả chỉ khi với mục đích sử dụng là phê bình, bình luận, giảng dạy 
(sử dụng nhiều bản trong lớp học), học tập, nghiên cứu, tài liệu tham khảo cho bài viết 
báo hay tạp chí, bản tin thời sự, v.v.  

Nếu một tác phẩm không được cấp bản quyền thì tác phẩm đương nhiên thuộc 
phạm vi SDBĐ và việc tái bản tác phẩm này là hợp pháp mà không cần tuân thủ theo 
sự giới hạn sử dụng của phạm vi SDBĐ. 

Chúng ta cần nâng cao nhận thức tôn trọng tác quyền ngay cả khi tác phẩm đó 
thuộc phạm vi SDBĐ. Việc trích dẫn đầy đủ tên tác giả, tác phẩm chính là một hành 
động thể hiện việc chống lại sự “đạo văn”. Mặc dù chúng ta đều biết “đạo văn” là một 
phạm trù đạo đức, chứ không phải là phạm trù của luật bản quyền. Bởi vì luật bản 
quyền chỉ nhằm bảo vệ tác phẩm không bị viết lại một cách chính xác từng câu từng 
chữ, hoặc sao chép toàn bộ hình ảnh, hay băng hình, băng ghi âm, v.v. Luật bản 
quyền không chống lại việc diễn giải các ý tưởng từ một tác quyền hoặc trích dẫn một 
phần tác phẩm. 

Quyền phóng tác tác phẩm: là một quyền lợi “phóng khoáng” nhất của các tác 
quyền dành cho người sử dụng.  

Theo quy định của luật bản quyền, cá nhân hoặc tổ chức giữ bản quyền có 
quyền quản lý (hoặc từ chối) các tài liệu tóm tắt, sự chú giải, phiên bản các tác phẩm 
nghệ thuật, sách rút gọn, chuyển thể kịch bản, tác phẩm được biên tập lại, phóng tác, 
truyện hay tiểu thuyết viết lại dựa trên một tác phẩm điện ảnh, các bản nhạc soạn lại 
dựa trên các đoạn nhạc của một hay một vài tác phẩm khác và các bản dịch.  

Tác phẩm phóng tác được hình thành khi một vài đoạn của một tác quyền được 
tập hợp lại trong một tác phẩm mới.  

Một kịch bản phóng tác từ một tác phẩm thuộc bộ sưu tập của thư viện trường 
học, kịch bản này sau đó sử dụng để dựng một vở kịch trình chiếu trước công chúng 
thì nhiệm vụ của nhân viên thư viện trước tiên là phải xin phép tổ chức hoặc cá nhân 
giữ bản quyền trước khi cung cấp tài liệu cho bạn đọc. Chỉ khi tác phẩm thuộc phạm 
vi SDCC hoặc phạm vi SDBĐ thì nhân viên thư viện không cần phải thực hiện thủ tục 
xin phép.  
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Quyền phát hành: là một trong những điều luật đặc biệt cho phép sự phân phối 
hay phát hành nhiều bản của một tác quyền cho công chúng theo các phương thức 
sau: 1) phát hành trên thị trường (có thu phí), 2) chuyển nhượng quyền sở hữu tác 
phẩm, 3) cho thuê quyền phát hành theo mức phí quy định, hoặc cho thuê theo hợp 
đồng thỏa thuận thời hạn và mức phí, 4) cho mượn quyền phát hành.  

Điều luật này cũng quy định “công chúng” bao gồm: 1) một gia đình, 2) một 
nhóm số người có mối quan hệ hay quen biết lẫn nhau, 3) một nhóm bao gồm nhiều 
người.  

Phương thức thứ 4 của quyền phát hành và quy định 3 của “công chúng” cho 
thấy đây là một điều luật quan trọng nhất có liên quan trực tiếp đến thư viện. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa là thư viện có thể sao chụp hay in ấn một tác quyền 
thành nhiều bản để “bổ sung” vào bộ sưu tập của mình, bởi vì khi bất kỳ một tài liệu 
thư viện dưới dạng bản in hoặc bản điện tử đưa ra phục vụ bạn đọc đều được xem như 
sự phát hành của một tác quyền.  

Quyền trình diễn, trình chiếu hay biểu diễn 
Thư viện có quyền sở hữu tác phẩm điện ảnh, kịch nghệ hay âm nhạc, nhưng 

thư viện không được phép trình diễn, trình chiếu, hay biểu diễn các tác phẩm này 
trước công chúng. 

Không giống như các quyền kể trên, đối tượng áp dụng quyền trình chiếu, hay 
trình diễn bao gồm tác phẩm văn học, âm nhạc, kịch nói, ba-lê, kịch câm, hoạt hình và 
những tác phẩm hình ảnh hoặc âm thanh khác.  

Quyền trình diễn, trình chiếu, hay biểu diễn không áp dụng cho các đối tượng 
như tranh ảnh, đồ họa, điêu khắc hoặc băng ghi âm không thuộc dạng kỹ thuật số.  

Phạm vi áp dụng quyền trình diễn, trình chiếu hay biểu diễn là “một địa điểm 
dành cho công chúng” và cũng bao gồm phạm vi phục vụ của thư viện. Như vậy một 
nhóm những người có quan hệ hay quen biết lẫn nhau (giảng viên và sinh viên của 
một lớp), một sinh viên đang nghiên cứu đề tài, hoặc một nhóm gồm thành viên của 
một gia đình đều có thể cùng xem một băng ghi hình (video) của thư viện.  

Tuy nhiên, nếu một tác phẩm là đối tượng áp dụng của quyền trình diễn, trình 
chiếu hay biểu diễn được chuyển tải đến một địa điểm dành cho công chúng nhưng 
bằng nhiều phương tiện hay hình thức truyền thông khác nhau trong cùng một thời 
điểm hoặc khác thời điểm thì thư viện đã vi phạm luật bản quyền.  

Băng đĩa hình thuộc bộ sưu tập thư viện có thể cho giáo viên mượn và sử dụng 
trong các giờ lên lớp, nhưng thư viện không thể tổ chức chiếu băng đĩa hình này cho 
bạn đọc và xem đây như một phần của dịch vụ thư viện. Mặc dù vậy, để phục vụ việc 
giảng dạy, giảng viên và sinh viên của một lớp học có thể sử dụng phòng chiếu (nếu 
có) của thư viện để cùng xem băng đĩa hình này. Nên lưu ý, phòng họp, phòng học 
nhóm của thư viện không được trang bị các thiết bị chuyên dùng để xem, nghe băng 
đĩa ghi hình, ghi tiếng không thể xem là một phòng chiếu. 
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Quyền phát thanh băng ghi âm qua phương tiện truyền thanh kỹ thuật số 
Quyền cho phép phát thanh trước công chúng những băng ghi âm bao gồm bản 

tập hợp nhiều phần của tác phẩm âm nhạc, băng ghi âm bài nói chuyện và những âm 
thanh khác thông qua các phương tiện truyền thanh kỹ thuật số. 

Các băng ghi âm này không bao gồm các âm thanh của các phim hoạt hình hay 
từ các tác phẩm âm thanh hình ảnh khác. Các băng ghi âm này có thể được lưu trữ 
trong dưới dạng đĩa từ hoặc băng từ.  

 

2) Thư viện và luật bản quyền 

Các loại tài liệu thư viện  
Trong thời đại kỹ thuật số, bên cạnh các loại tài liệu truyền thống, thư viện còn 

sở hữu các loại tài liệu dạng số cũng là đối tượng luật bản quyền. 

• Tác phẩm văn xuôi, văn vần: sách, thơ, bài báo-tạp chí, thư từ, lời bài hát 
và bảng biểu dạng in ấn hoặc điện tử, thư điện tử, CSDL và chương trình máy 
tính. 

• Tác phẩm kịch nghệ: kịch bản, vở ba-lê, đoạn phim hoặc chương trình 
truyền hình. 

• Tác phẩm âm nhạc: bao gồm tất cả các sáng tác âm nhạc lưu trữ dạng điện 
tử. 

• Tác phẩm nghệ thuật: tranh vẽ, điêu khắc, chạm trổ, tượng, ảnh chụp, bản 
in, mô hình, bản vẽ kiến trúc và dạng số hóa của các loại tác phẩm trên.   

• Băng ghi âm: băng/ đĩa ghi tiếng (tuyển tập hay đĩa đơn) và tập tin dạng số 
ví dụ như MP3. 

• Tác phẩm điện ảnh: băng/ đĩa ghi hình-tiếng trong phim, băng video, đĩa 
quang (DVD), phim truyện, phim truyền hình nhiều tập, phim quảng cáo, 
chương trình truyền hình, chương trình trò chơi trên máy tính.   

• Chương trình phát thanh và truyền hình. 

• Xuất bản phẩm khác như bản đồ, tranh, ảnh, áp phích, v.v. 
Các điểm cần lưu ý khi xem xét phạm vi SDBĐ của một tác phẩm 
4 yếu tố khi xem xét một tác phẩm có thuộc phạm vi SDBĐ bao gồm: 1) Mục 

đích và tính chất của việc sử dụng vì mục đích thương mại hoặc vì mục đích giáo dục 
phi lợi nhuận, 2) bản chất của tác phẩm, 3) số lượng của phần tác quyền khi sao chép 
và 4) hiệu quả sử dụng trên thị trường tiềm năng và trên thị trường phát hành của tác 
quyền. 
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Mục đích và tính chất sử dụng 
Thường thì thư viện công cộng, thư viện trực thuộc các viện hay cơ quan và 

thư viện các trường đại học và cao đẳng đều sao chụp tác quyền với mục đích sử dụng 
phi lợi nhuận và mục đích giáo dục.  

Tuy nhiên, khi một bạn đọc của thư viện sử dụng tài liệu sao chụp này vì mục 
đích thương mại thì việc sao chụp này là vi phạm phạm vi SDBĐ. Đối với băng ghi 
âm, phát lại hoặc đưa vào khai thác sử dụng các bản sao chép tác quyền ngay cả khi 
không thu phí cũng đã vi phạm luật bản quyền. Bởi vì việc làm này được xem như đã 
gây thiệt hại đến sự phát hành tác quyền trên thị trường.  

Bản chất của tác phẩm 
Yếu tố này đề cập đến bản chất của tác quyền khi dùng để sao chụp. 
Tác phẩm chưa xuất bản nhận được quyền bảo hộ về bản quyền nghiêm ngặt 

hơn tác phẩm đã xuất bản, bởi vì tác giả của tác phẩm này có thể bị thiệt hại về lợi 
nhuận nhiều hơn tác phẩm đã xuất bản. 

Số lượng của phần tác quyền khi sao chép 
Một số điều luật quy định nếu sao chụp trên 5-10% nội dung chính văn và ngay 

cả khi thư viện chỉ sao chụp một phần rất nhỏ của một tác quyền, nhưng phần sao 
chụp này lại bao gồm nội dung chính của tác phẩm thì xem như thư viện đã vi phạm 
luật bản quyền.  

Ảnh hưởng lên thị trường 
Việc ảnh hưởng lên thị trường không chỉ xét đến thị trường phát hành tác 

quyền, mà còn xem xét đến những lợi nhuật phát sinh từ “tác phẩm” mới tạo nên từ sự 
sao chụp. Ví dụ như lợi nhuận từ việc phát hành giáo trình cho sinh viên khi giáo trình 
này sử dụng nhiều chương của một quyển sách khác, những bài trích từ báo hoặc tạp 
chí, các hình ảnh minh họa, v.v. mà không xin phép tác giả. 

Một số trường hợp cụ thể 
Trường hợp 1: Thư viện có thể sao chép hình ảnh để tạo chỉ mục những hình 

nhỏ (thumbnail-image index) cho một bộ sưu tập? 
Mục đích: Nếu vì mục đích giáo dục phi lợi nhuận, thì thư viện có thể sao chép 

và tạo những hình nhỏ.  
Bản chất: Một chỉ mục bằng hình nhỏ của thư viện tạo từ các bức vẽ hay hình 

ảnh thì được xem như đã sao chép một tác phẩm nghệ thuật, vì vậy hành vi này vi 
phạm phạm vi SDBĐ. 

Số lượng: Mặc dù toàn bộ hình ảnh nguyên tác bị sao chép lại nhưng chính vì 
sự thay đổi rất lớn về kích thước và độ phân giải lại làm giảm đi mức độ vi phạm 
phạm vi SDBĐ. 
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Ảnh hưởng: Nếu chỉ mục hình ảnh nhỏ này giúp bạn đọc hay thư viện thu được 
lợi nhuận, thì hành vi này vi phạm phạm vi SDBĐ. Tuy nhiên nếu chất lượng của các 
hình ảnh nhỏ kém và không tạo nên lợi nhuận thì mức độ vi phạm là không đáng kể. 

Nếu chúng ta tạm thời “chấm điểm” mức độ vi phạm phạm vi SDBĐ bằng dấu 
trừ (-) và dấu cộng (+) thì chúng ta có các kết quả sau: 

Mục đích: + + + +; Bản chất: - - - -; Số lượng: bớt đi một dấu trừ; Ảnh hưởng: 
0  

Vậy thư viện có thể sao chép hình ảnh để tạo một chỉ mục hình nhỏ cho bộ sưu 
tập của mình. 

Trường hợp 2: Có thể sao chép một bài báo điện tử từ một cơ sở dữ liệu 
(CSDL) mà thư viện đã đăng ký thuê bao? 

Ngày nay, thư viện chuyển đổi từ việc bổ sung nhiều bản in của một tờ báo hay 
tạp chí sang sở hữu quyền truy cập bài báo – tạp chí dạng điện tử. Khi đăng ký thuê 
bao với nhà cung cấp CSDL, thư viện, cơ quan chủ quản của thư viện, hay liên hiệp 
thư viện có quyền được tải, in và thực hiện mượn liên thư viện bài báo điện tử này. 
Tuy nhiên trước khi ký hợp đồng, thư viên, cơ quan chủ quản, liên hiệp thư viện phải 
nghiên cứu kỹ các điều khoản về nội dung, số lượng, thời hạn, v.v. khi sử dụng CSDL 
sao cho phù hợp với đối tượng bạn đọc,  mục tiêu và nhiệm vụ của thư viện. 

Trường hợp 3: Một số vi phạm phổ biến khi sao chụp tác phẩm thuộc kho tài 
liệu thư viện nhưng vẫn được phát hành trên thị trường ví dụ như: 1) thư viện sao 
chụp hay in ấn một thành nhiều bản nhằm tiết kiệm ngân sách bổ sung; 2) sao chụp 
hay in ấn thành các bản sao lưu dự phòng thứ 2, thứ 3, v.v.dành cho việc lưu trữ; 3) 
thư viện sao chụp hay in ấn để thay thế cho bản chính bị mất hay hư hỏng; 4) sao 
chụp hay in ấn nhiều phiên bản lưu trữ trong hồ sơ thư viện, hay phục vụ cho mượn 
liên thư viện. 

Tuy nhiên thư viện có thể sao chụp các bài báo – tạp chí tạo nên bộ sưu tập 
tham khảo dành riêng (cho môn học) dưới dạng bản in hoặc dạng điện tử. 

Trường hợp 4: Điều khoản nào quy định trách nhiệm của thư viện hay cơ quan 
lưu trữ đối với việc cung cấp dịch vụ tự phục vụ sao chụp như máy sao chụp, máy 
quét, máy in, máy nghe băng cát-xét 2 hộc băng, v.v.? 

Không truy cứu trách nhiệm của thư viện và cơ quan lưu trữ trong trường hợp 
bạn đọc vi phạm luật bản quyền thông qua việc sử dụng dịch vụ tự in ấn, sao chụp 
trong thư viện hoặc cơ quan lưu trữ. Tuy nhiên thư viện và cơ quan lưu trữ phải niêm 
yết những cảnh báo về luật bản quyền trên tất cả các thiết bị in ấn và sao chụp.  

Trường hợp 5: Phần mềm của máy tính có thể được xem như một loại tài liệu 
thư viện và áp dụng các quy định mượn trả đối với sách trong trong thư viện hoạt 
động phi lợi nhuận và chỉ khi mục đích sử dụng là học tập và nghiên cứu. Cũng như 
đối với các thiết bị in ấn, thư viện phải dán những niêm yết về luật bản quyền và 
quyền sở hữu trí tuệ trên vỏ bìa phần mềm.   
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Thiết kế trang web thư viện 
Hiện nay, sử dụng thông tin trên Internet khi thiết kế trang web, thư viện 

thường gặp phải những vấn đề bản quyền khi công bố thông tin, tạo kết nối đến các 
trang web, đăng lại hình ảnh của những trang web khác, v.v. Do đó khi thiết kế trang 
web thư viện, chúng ta nên:  

1) Đọc kỹ phần đề cập những quy định bản quyền của trang web liên kết; 
2) Sử dụng tên của trang web kết nối thay vì dùng biểu trưng (logo) hay thiết 

kế đặc trưng; 
3) Không tạo kết nối trực tiếp đến các trang web thương mại khi chưa xin 

phép cơ quan chủ quản của trang web này.  
Kết nối trực tiếp (tạm dịch từ deep-linking) là khi tạo liên kết đến trang web 

mang nội dung mà thư viện hay bạn đọc thư viện quan tâm mà bỏ qua trang 
chủ; vì thế chúng ta cũng bỏ qua trang đề cập đến bản quyền hay trang quảng 
cáo của đơn vị chủ quản. 
4) Khi bố cục lại hình ảnh không được sao chép hoặc “bóp méo” hình ảnh 

gốc; 
5) Niêm yết mục đích sử dụng các liên kết tại trang web thư viện chỉ nhằm 

cung cấp thông tin đến người dùng.  
Sử dụng thông tin một cách “an toàn” trên Internet, và WWW 
Giao diện thân thiện, nguồn thông tin khổng lồ của WWW cùng với sự phát 

triển của công nghệ thông tin dường như “khuyến khích” người dùng sao chép và “tái 
sử dụng” hình ảnh, đoạn nhạc, đoạn phim, bài viết, v.v. Khi một tài liệu đăng tải trên 
Internet, ngay lập tức tài liệu này có thể bị sao chép tại hàng ngàn hoặc triệu máy tính 
trên khắp thế giới.  

Đôi khi, một số các tài liệu trên mạng không niêm yết khuyến cáo về bản 
quyền sử dụng, vì vậy người dùng đã vi phạm luật bản quyền một cách “vô tư”. Tuy 
nhiên, ngay cả khi tài liệu cho phép sao chép và lưu trữ thì cũng không có nghĩa là tài 
liệu này “đương nhiên” thuộc phạm vi SDBĐ và cho phép chúng ta tái bản hoặc phát 
hành. 

Phạm vi SDCC và phạm vi SDBĐ tỏ ra rất “rộng rãi” đối với các tài liệu dạng 
điện tử (sách, bài báo-tạp chí, truyện ngắn, bài luận, thơ, bảng biểu, đoạn nhạc, phim, 
đoạn băng nghe-nhìn truyền thanh-truyền hình, hình ảnh hay hình vẽ từ sách điện tử 
hay báo – tạp chí, v.v.) trong các CSDL, đĩa CD-ROM, hoặc đăng tải tại bản tin điện 
tử, các trang web trên Internet, v.v. .Tuy nhiên, giảng viên, trợ giảng, sinh viên và 
người sử dụng tài liệu thư viện (bao gồm cả nhân viên thư viện) nên tránh: 

1) Sao chép/ chụp/ in quá 1 chương của một quyển sách (dạng in hoặc điện 
tử); nhiều hơn 2.500 từ, hoặc 10% chính văn của tác phẩm văn xuôi; hơn 
10% hay 3 phút của một tài liệu nghe-nhìn và quá 30 giây của một tác 
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phẩm âm nhạc; hơn 5 hình ảnh của một tác giả hoặc nhiều hơn 10% hay 15 
hình ảnh của một bộ sưu tập; 

2) Sao chép/ chụp/ in toàn bộ một tài liệu (kể trên); 
3) Sao chép/ chụp/ in nhiều bản từ nhiều tài liệu; 
4) Sử dụng các bản này trong nhiều học kỳ liên tếp;  
5) Liên tục sử dụng các bản sao chép cho nhiều môn học khác nhau tại cùng 

một trường hay khoa hoặc tại các trường, khoa khác. 
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